
DANH SÁCH BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
DẠY GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 - 2023(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SGDĐT ngày         /4/2023 của Sở GDĐT)

TT Họ và tên Đơn vị công tác Huyện, TX,
TP

1 Nguyễn Ngọc Thái Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi

2 Nguyễn Thị Thành Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi

3 Nguyễn Thị Xuân An Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi

4 Võ Thị Hoài Bình Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
5 Lê Văn Nghĩa Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
6 Nguyễn Thị Trinh Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
7 Nguyễn Thị Thanh Liên Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
8 Phan Thị Kim Duyên Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
9 Nguyễn Thị Duy Trinh Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi

10 Nguyễn Thị Liễu Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
11 Võ Thành Đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
12 Trần Thị Thanh Vân Tiểu học Ba Xa Ba Tơ
13 Võ Cao Cường Tiểu học Ba Thành Ba Tơ
14 Huỳnh Long Nguyện Tiểu học thị trấn Ba Tơ Ba Tơ
15 Nguyễn Quân TH&THCS Ba Chùa Ba Tơ
16 Võ Duy Luyện Tiểu học Ba Động Ba Tơ
17 Bùi Văn Hội Tiểu học xã Bình Long Bình Sơn
18 Phạm Thị Tuyết Sương TH & THCS xã Bình Hoà Bình Sơn
19 Lương Thuỳ Minh Tiểu học xã Bình Long Bình Sơn
20 Võ Hoàng Chương TH&THCS xã Bình Chương Bình Sơn
21 Võ Duy Thành TH&THCS xã Bình Tân Phú Bình Sơn
22 Phạm Thị Xuân Quỳnh Tiểu học số 2 thị trấn Châu Ổ Bình Sơn
23 Nguyễn Hữu TH&THCS xã Bình Phước Bình Sơn
24 Nguyễn Văn Mẹo Tiểu học Phổ Cường Đức Phổ
25 Nguyễn Ngọc Tuấn Tiểu học Nguyễn Nghiêm Đức Phổ
26 Nguyễn Duy Khánh Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Phổ
27 Bùi Ngọc Tưởng Tiểu học Phổ Nhơn Đức Phổ
28 Trần Phụng Đức TH&THCS Phổ Châu Đức Phổ
29 Nguyễn Minh Trí Tiểu học số I An Vĩnh Lý Sơn
30 Phạm Thị Mai Tiểu học An Hải Lý Sơn
31 Nguyễn Thị Đông Thuyên Tiểu học Long Sơn Minh Long
32 Phạm Thị Tâm Tiểu học Long Hiệp Minh Long
33 Nguyễn Thị Túy Diệp Tiểu học Đức Thắng Mộ Đức
34 Trương Thị Thu Hiền Tiểu học Đức Phong Mộ Đức
35 Nguyễn Thị Quỳnh Khuyên Tiểu học Đức Phong Mộ Đức
36 Hồ Ngọc Điệp TH&THCS Bắc Phong Mộ Đức
37 Trần Như Tấn Vinh TH&THCS Bắc Phong Mộ Đức
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38 Phan Nguyên Trường Lân Tiểu học Đức Thạnh Mộ Đức
39 Lê Thị Hòa tiểu học thị trấn Chợ Chùa Nghĩa Hành
40 Võ Duy Tân tiểu học Hành Minh Nghĩa Hành
41 Nguyễn Hồ Thục Quyên Tiểu học thị trấn Chợ Chùa Nghĩa Hành
42 Nguyễn Quốc Việt Tiểu học thị trấn Chợ Chùa Nghĩa Hành
43 Trần Cao Minh Tuấn Tiểu học Hành Phước Nghĩa Hành
44 Vũ Như Nghĩa Tiểu học Sơn Hạ số II Sơn Hà
45 Phạm Thị Thúy Tiểu học Sơn Kỳ Sơn Hà
46 Đinh Thị Bích Nhàn Tiểu học Sơn Thượng Sơn Hà
47 Mai Hồng Hải TH&THCS Sơn Nham II Sơn Hà
48 Nguyễn Đình Tuấn Tiểu học Sơn Kỳ Sơn Hà
49 Bùi Trung Vương Tiểu học Sơn Hạ số I Sơn Hà
50 Phạm Đình Thư TH&THCS Sơn Tinh Sơn Tây
51 Đỗ Ngọc Lanh PTDTBT TH&THCS Sơn Bua Sơn Tây
52 Nguyễn Thi ̣Phúc Tiểu học Tịnh Phong Sơn Tịnh
53 Lê Thi ̣Nga Tiểu học Tịnh Hà Sơn Tịnh
54 Huỳnh Ngọc Khải Tiểu học Tịnh Minh Sơn Tịnh
55 Phạm Thi ̣Thu Quyên Tiểu học Tịnh Hà Sơn Tịnh
56 Nguyễn Thi ̣Minh Kiều Tiểu học Tịnh Đông Sơn Tịnh
57 Nguyễn Tấn Nhiệm Tiểu học Tịnh Thọ Sơn Tịnh

58 Huỳnh Thị Thanh Dung Tiểu học Nguyễn Nghiêm Thành phố
Quảng Ngãi

59 Đặng Thị Trang Tiểu học Chánh Lộ Thành phố
Quảng Ngãi

60 Bùi Thị Hồng Vân Tiểu học Số 1 Trương Quang
Trọng

Thành phố
Quảng Ngãi

61 Lưu Trương Kim Tuyền Tiểu học Nghĩa Lộ Thành phố
Quảng Ngãi

62 Mạc Thảo Chi Tiểu học Nghĩa Lộ Thành phố
Quảng Ngãi

63 Bùi Thị Nguyên Trang THCS Nguyễn Nghiêm Thành phố
Quảng Ngãi

64 Bùi Thị Kim Quy Tiểu học Nghĩa Lộ Thành phố
Quảng Ngãi

65 Hoàng Ngọc Anh Tài Tiểu học Tịnh Hòa Thành phố
Quảng Ngãi

66 Lê Văn Một Tiểu học Nghĩa Dũng Thành phố
Quảng Ngãi

67 Võ Thị Thu Hà PTDTBT TH&THCS Trà Bùi Trà Bồng
68 Nguyễn Thị Kim Thuý Tiểu học Trà Xuân Trà Bồng
69 Thới Thị Mỹ Kiều Tiểu học Trà Phong Trà Bồng
70 Nguyễn Thị Thuý Nga Tiểu học thị trấn La Hà Tư Nghĩa
71 Nguyễn Quốc Hân Tiểu học Nghĩa Kỳ Bắc Tư Nghĩa
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72 Huỳnh Thi Thoan Tiểu học Nghĩa Kỳ Nam Tư Nghĩa
73 Lương Duy Hùng THCS Nghĩa Phương Tư Nghĩa
74 Huỳnh Thị Lan Vân Tiểu học Tây Hiệp Tư Nghĩa

75 Lương Công Huân Tiểu học Trần Hưng Đạo Thành phố
Quảng Ngãi

76 Hoàng Quang Cường Tiểu học Trần Phú Thành phố
Quảng Ngãi

77 Lê Thị Kim Anh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố
Quảng Ngãi

78 Lê Thị Kim Tuyến Tiểu học Trần Hưng Đạo Thành phố
Quảng Ngãi

79 Nguyễn Bê Tiểu học Trần Hưng Đạo Thành phố
Quảng Ngãi

80 Trần Thị Tuyết Loan Tiểu học Nghĩa Chánh Thành phố
Quảng Ngãi

81 Nguyễn Mạnh Hùng Tiểu học Nghĩa Chánh Thành phố
Quảng Ngãi

82 Trần Thị Ánh Ngọc Tiểu học Nguyễn Nghiêm Thành phố
Quảng Ngãi

83 Nguyễn Thanh Tùng Tiểu học Nguyễn Nghiêm Thành phố
Quảng Ngãi

84 Nguyễn Thị Xuân Hiếu Tiểu học Lê Hồng Phong Thành phố
Quảng Ngãi

85 Nguyễn Thái Bình Tiểu học Lê Hồng Phong Thành phố
Quảng Ngãi

86 Phạm Thị Ngọc Hân Tiểu học Nghĩa Lộ Thành phố
Quảng Ngãi

87 Nguyễn Tuấn Tiểu học Nghĩa Lộ Thành phố
Quảng Ngãi

88 Trần Thị Hồng Ngân Tiểu học Chánh Lộ Thành phố
Quảng Ngãi

89 Phạm Quốc Biên Tiểu học Chánh Lộ Thành phố
Quảng Ngãi

Danh sách này có 89 người./.
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